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1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Đọc Đọc Đọc Đọc Đọc Đọc TĐ TĐ TĐ TĐ TĐ Tâp đọc Tập đọc Tập đọc Tiếng Anh Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc

3 Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Đọc Đọc Đọc Đọc Đọc Đọc TĐ-KC TĐ-KC TĐ-KC TĐ-KC TĐ-KC Toán Toán Toán Tập đọc Tiếng Anh Toán Toán Toán Toán Toán

4 Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Đạo đức Đạo đức Đạo đức Toán Toán Đạo đức Đạo đức Đạo đức Tiếng Anh Đạo đức
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5 Mĩ thuật TA-L Thể dục TA-T Thể dục Âm nhạc Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức TA-B Đạo đức Đạo đức TA-B/HDH Thư viện Đạo đức Đạo đức Khoa học Tin học Khoa học Đạo đức Đạo đức Khoa học Khoa học Khoa học Đạo đức Khoa học

6 Thể dục Mĩ thuật TA-L, B Âm nhạc TA-B Thể dục HDH HDH TA-T Thư viện Đạo đức HDH HDH Đạo đức Đạo đức HDH Tiếng Anh HDH Khoa học Kĩ thuật HDH Khoa học TIN HDH TA-L/HDH Khoa học HDH

7 HDH HDH HDH HDH HDH HDH TA-T Âm nhạc HDH HDH HDH Thể dục Mĩ thuật HDH HDH TA-B HDH Thể dục HDH HDH Tin học HDH HDH TA-L/HDH HDH HDH TA-B
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1 Tập đọc Tập đọc Mĩ thuật Toán Tập đọc Toán Nói và nghe Nói và nghe Nói và nghe Nói và nghe Nói và nghe Nói và nghe Tin học Chính tả TiếngAnh Thư viện Chính tả LTVC LTVC Âm nhạc LTVC LTVC Tiếng Anh TLV TLV TLV Thể dục

2 Tập đọc Tập đọc Toán Mĩ thuật Tập đọc Thư viện Toán Toán Toán Toán Toán Toán Chính tả Toán Chính tả Chính tả Âm nhạc Toán Toán LTVC Toán Tin học LTVC Tiếng Anh Tiếng Anh Thể dục TLV

3 Toán Thư viện Tập đọc Tập đọc Mĩ thuật Tập đọc Viết- TV Viết- TV Viết- TV Viết- TV Viết- TV Viết- TV Tiếng Anh Tin học Toán Âm nhạc Toán Lịch sử Thể dục Toán Lịch sử Toán Toán Toán Toán Toán TA-B

4 Âm nhạc Toán Tập đọc Tập đọc Toán Tập đọc TN&XH TN&XH TN&XH TN&XH TN&XH TN&XH Toán Thủ công Thủ công Toán Tin học Kể chuyện
Lịch sử

Mĩ thuật Kể chuyện Kể chuyện Kể chuyện Kể chuyện Thể dục Tiếng Anh Toán
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5 TN&XH TN&XH TN&XH TA-B TN&XH TN&XH TA-L Thể dục Mĩ thuật Thể dục TA-T Âm nhạc Thủ công HĐNGCK Tin học HĐNGCK Thủ công Thư viện Kể chuyện Kể chuyện TA-B Lịch sử Lịch sử Lịch sử Kể chuyện Kể chuyện Kể chuyện

6 HDH HDH HĐTN TN&XH HĐTN TA-B Thể dục TA-L Âm nhạc TA-B Mĩ thuật TA-T HĐNGCK Thư viện HĐNGCK Tiếng Anh HĐNGCK Khoa học Khoa học Lịch sử Khoa học
Kĩ thuật

Thể dục Tin học Lịch sử Lịch sử Lịch sử

7 TA-T HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH Thể dục HDH HDH HDH Tiếng Anh TA-L HDH TA-B Thể dục TA-B Kĩ thuật Âm nhạc Thư viện HDH Mĩ thuật

8 HDH TA-L,B TA-T Thể dục HDH HDH Tiếng Anh HDH HDH HDH HDH HDH TA-L/HDH Âm nhạc HDH
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1 Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Âm nhạc Tập đọc Mĩ thuật Đọc Đọc Đọc Đọc Đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc
Tiếng Anh

Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Thể dục Tập đọc Thể dục Thư viện Tin học

2 Tập viết Tập viết Âm nhạc TA-B Tập đọc Thể dục Đọc Mĩ thuật Thể dục Đọc Đọc Đọc Toán Toán Toán Toán Toán Tập đọc Thư viện Tin học Tiếng Anh Toán Tập đọc Toán Tập đọc Tập đọc Tập đọc

3 Góc sáng tạo Thể dục Tập viết Tập viết Tập viết Tập viết Đọc Đọc Đọc Toán Âm nhạc Mĩ thuật Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả Tin học Toán Toán Toán Chính tả Thư viện Chính tả Tiếng Anh Toán Tiếng Anh

4 Đạo đức Góc sáng tạo Góc sáng tạo Góc sáng tạo Góc sáng tạo Góc sáng tạo Toán Toán Toán TA-B Toán Toán TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH Toán Mĩ thuật Thư viện Chính tả Âm nhạc Toán Thể dục Toán Tin học Toán
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5 TA-L Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Âm nhạc Thư viện HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN Tin học Thể dục Mĩ thuật Tiếng Anh Thể dục Chính tả Chính tả Chính tả Khoa học Khoa học TA-B Địa lý Chính tả
Chính tả

Chính tả

6 HĐTN HĐTN Thể dục HĐTN Thư viện HĐTN HĐTN HĐTN HDH Âm nhạc HDH HDH TA-L Tiếng Anh Thể dục Mĩ thuật TA-B HĐNGCK HDĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK Tiếng Anh Tin học Địa lý Địa lí

7 HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH TA-B HDH TA-B Thư viện Thể dục Âm nhạc HDH Thể dục Mĩ thuật HDH TA-L Tiếng Anh HDH HDH Tin học HDH HDH HDH HDH

8 HDH HDH Tiếng Anh HDH HDH Âm nhạc HDH HDH Thể dục TA-B HDH Tin học Mĩ thuật Thể dục Thư viện
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1 Thư viện Chính tả Chính tả Thể dục Toán Chính tả Âm nhạc Luyện tập Luyện tập Mĩ thuật Luyện tập Luyện tập LT&C TA-T LT&C LT&C LT&C LTVC LTVC LTVC LTVC LTVC LTVC LTVC Tin học LTVC LTVC

2 Toán Tự đọc sách Tự đọc sách Toán Thể dục Toán Luyện tập Âm nhạc Toán Luyện tập Toán Toán Mĩ thuật LT&C Tin học Toán TA-T Toán Toán Toán Toán Toán Toán Thư viện LTVC Kĩ thuật Toán

3 Chính tả TA-T Thư viện Chính tả Chính tả Tự đọc sách Toán Viết- CT Âm nhạc Toán Viết- CT Thể dục Toán Mĩ thuật Toán Thủ công Toán TLV TLV TLV TLV TLV TLV Toán Toán Toán Tin học

4 Tự đọc sách Toán Toán Tự đọc sách Tự đọc sách Mĩ thuật Viết- CT Toán Viết -CT Viết- CT Thư viện Viết- CT Tập viết Toán Âm nhạc Tin học Thể dục Kĩ thuật Kĩ thuật Địa lý Kĩ thuật Địa lí Địa lý Kĩ thuật Khoa học Khoa học Khoa học
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5 TN&XH TN&XH TA-T TN&XH TN&XH TN&XH Thư viện TN&XH TA-B TA-T TN&XH TA-B Tiếng Anh Tập viết Tập viết Tập viết Tập viết Thể dục TA-L Tin học Âm nhạc Thể dục Mĩ thuật HĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK

6 HDH HDH TN&XH Thư viện TA-T HDH TN&XH HDH TN&XH TN&XH Thể dục TN&XH TNXH Tin học TNXH TA-T TNXH TA-L Thể dục TA-B TA-B Mĩ thuật Âm nhạc Khoa học Kĩ thuật TA-B Kĩ thuật

7 Thể dục TA-L HDH HDH HDH TA-T HDH TA-T HDH HDH HDH HDH HDH TNXH TA-B HDH HDH Tin học Âm nhạc Thể dục Mĩ thuật Thư viện Tiếng Anh HDH Địa lý HDH HDH

8 TA-T TA-L/HDH HDH TA-B Mĩ thuật HDH HDH HDH HDH HDH HDH Thể dục TA-B/HDH Tin học Âm nhạc
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1 Tập viết Tập viết Tập viết Tập viết TA-B Kể chuyện TA-L Thể dục Luyện tập Thể dục Luyện tập Âm nhạc TLV TLV Mĩ thuật Tin học TA-B TLV TLV TLV TLV TLV TLV LTVC LTVC LTVC LTVC

2 Kể chuyện Thể dục Kể chuyện Thể dục Tập viết TA-B Luyện tập Luyện tập Thư viện Luyện tập Âm nhạc Luyện tập TA-L Tiếng Anh TLV TLV TLV Mĩ thuật Tiếng Anh Toán Toán Tin học Toán Toán Toán Toán Toán

3 Tự đọc sách Tự đọc sách Tự đọc sách Kể chuyện Kể chuyện Tập viết Thể dục TA-L Toán Âm nhạc Toán TA-B Toán Toán TA-B Mĩ thuật Thư viện Toán Toán Tiếng Anh Tin học Thể dục Chính tả TLV TLV TLV TLV

4 HDH Kể chuyện TA-B, L Tự đọc sách Tự đọc sách Tự đọc sách Toán Toán Thể dục Toán Thể dục Toán Âm nhạc Mĩ thuật Toán Toán Toán Tiếng Anh Địa lí Khoa học Địa lí Toán TA-B HDH HDH HDH HDH
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5 TA-L HDH HDH HDH HDH HDH Đọc mở rộng Đọc mở rộng Đọc mở rộng Đọc mở rộng Đọc mở rộng Đọc mở rộng Thư viện HDH Thể dục TNXH HDH Địa lý Tin học HDH HDH Tiếng Anh Khoa học Mĩ thuật Âm nhạc TA-B Thể dục

6 HDH Âm nhạc HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH Thể dục HDH HDH Tin học HDH HDH Thể dục Thư viện HDH HDH TA-L/HDH TAB/HDH Mĩ thuật Tiếng Anh

7 SHL-SHS SHL-SHS SHL-SHS SHL-SHS SHL-SHS SHL-SHS SHL-SHS SHL-SHS SHL-SHS SHL-SHS SHL-SHS SHL-SHS SHL-SHS SHL-SHS SHL-SHS SHL-SHS SHL-SHS SHL-SHĐ SHL-SHĐ SHL-SHĐ SHL-SHĐ SHL-SHĐ SHL-SHĐ SHL-SHĐ SHL-SHĐ SHL-SHĐ SHL-SHĐ

Tiếng Anh: CT TA của Bộ TA-T: Tiếng Anh - ToánTA - B : CT TA Bình Minh
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Ghi chú: TA - L: CT TA Language link




